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PHẦN I : SINH LÝ THỰC VẬT 
 A.  Trao đổi nước ( 2 điểm ) 

Câu 1. ( 2điểm ) 

1. Mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí khổng chỉ gần bằng 1% diện tích của lá, nhưng lượng nước thoát ra khỏi khí khổng lại lớn hơn lượng nước thoát qua bề mặt lá nhiều lần. Tại sao vậy? 
2. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì độc đáo? Đặc điểm này dẫn tới sự khác nhau về nhu cầu nước ở thực vật CAM và các nhóm thực vật khác như thế nào?
B.Dinh dưỡng khoáng và nitơ ( 2 điểm ) 
Câu 2( 2 điểm ) 
1. Khi quan sát các ruộng cây bị thiếu các nguyên tố khoáng người ta nhận thấy có hai nguyên tố mà khi cây thiếu 1 trong 2 nguyên tố đều có biểu hiện: lá vàng,  quá trình vàng lá bắt đầu từ đỉnh lá, sau đó héo và rụng, ra hoa giảm. Đó là hai nguyên tố nào? Nêu cách kiểm tra sự thiếu hụt  hai nguyên tố đó?
2.Trong quá trình sống của thực vật, hãy giải thích hiện tượng:Tại sao sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây đỗ lại chuyển thành màu vàng.
C.Quang hợp ở thực vật ( 2 điểm ) 
   Câu 3: ( 2 điểm ) 
1. Vì sao ở thực vật C3 chu trình Canvin – Benson không cần sự tham gia trực tiếp của ánh sáng nhưng cũng không xảy ra vào ban đêm?

2. Phân biệt con đường photphorin hóa vòng và photphorin hóa không vòng trong quang hợp về :ý nghĩa và diễn biến.

D.  Hô hấp ở thực vật ( 2 điểm ) 
     Câu 4 ( 2 điểm ) 

1. Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ. Con người đã vận dụng những hiểu biết về mối quan hệ này vào trong thực tiễn trồng trọt như thế nào?
  2. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng trong những quá trình sinh lí nào ở cây?    

E. Sinh trưởng, phát triển ở thực vật ( 2 điểm ) 

     Câu5( 2 điểm ) :Cần hiểu độ dài đêm tới hạn để một cây ra hoa như thế nào? Điều kiện để một cây ngày ngắn và một cây ngày dài cùng ra hoa vào một thời điểm? Giả sử một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày khoảng 10h sáng và 14h tối thì nó có phải là cây ngày ngắn hay không? Giải thích?
    PHẦN II: SINH LÝ ĐỘNG VẬT 
A.  Hô hấp ở động vật ( 1 điểm )

      Câu 6: ( 1 điểm )  Giải thích tại sao khi ta hít vào gắng sức, các phế nang không bị nở quá sức và khi ta thở ra hết mức thì các phế nang không bị xẹp hoàn toàn ? 
 B.Tuần hoàn ( 2 điểm ) 
       Câu 7:   (2 điểm)

1. Mạch đập ở cổ tay có phải do máu chảy trong mạch gây nên hay không?
 2.Trường hợp nào dưới đây làm thay đổi huyết áp và vận tốc máu? Giải thích.
· Đang hoạt động cơ bắp (ví dụ nâng vật nặng).

· Sau khi nín thở quá lâu.
· Hít phải khí CO.
C. Thần kinh ( 2 điểm ) 

Câu 8 : ( 2 điểm ) 

  1. Phân biệt về cấu tạo của hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh đối giao cảm? 

  2. Điện thế nghỉ có ở những loại tế bào nào? Khi nào điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động? Nêu cơ chế hình thành điện thế hoạt động
 D. Nội tiết và cân bằng nội môi ( 2 điểm ) 
     Câu 9 ( 2điểm ) :Giải thích tại sao ở bệnh nhân với bệnh giảm chức năng thận thường thiếu máu?Mặt khác ,vì sao một số người bị u tại thận lại bị chứng tăng sản hồng cầu quá mức?
E. Sinh sản ở động vật ( 2 điểm ) 
     Câu 10: ( 2 điểm )  
  1. Ở người nữ, hormone của buồng trứng có tác động ngược như thế nào đến tuyến yên và vùng dưới đồi?
  2. Vì sao trứng được thụ tinh khi đã di chuyển được 1/3 đoạn đường trong ống dẫn trứng mà hiếm khi xảy ra ở vị trí khác?

PHẦN III : KỸ NĂNG THỰC HÀNH (1 điểm  ) 

    Cho một túi hạt đỗ đang nảy mầm và các dụng cụ, hóa chất đầy đủ trong phòng thí nghiệm.
      a) Hãy thiết kế một thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh CO2 và tỏa nhiệt.

      b) Vì sao lại sử dụng hạt đỗ đang nảy mầm để tiến hành thí nghiệm?
----------------------------- Hết -----------------------------
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MÔN SINH HỌC- LỚP 11

PHẦN I : SINH LÝ THỰC VẬT 

 A.  Trao đổi nước ( 2 điểm ) 

Câu 1. ( 2điểm ) 

1. Mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí khổng chỉ gần bằng 1% diện tích của lá, nhưng lượng nước thoát ra khỏi khí khổng lại lớn hơn lượng nước thoát qua bề mặt lá nhiều lần. Tại sao vậy? 

2. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì độc đáo? Đặc điểm này dẫn tới sự khác nhau về nhu cầu nước ở thực vật CAM và các nhóm thực vật khác như thế nào?
	Câu   1
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 1.1
	1. Cơ sở vật lý của quá trình bốc hơi nước đã chứng minh rằng:- các phân tử nước bốc hơi và thoát vào không khí ở mép chậu nước dễ dàng hơn nhiều so với các phân tử nước bốc hơi từ giữa chậu nước. Như vậy vận tốc thoát hơi nước không chỉ phụ thuộc vào diện tích thoát hơi mà phụ thuộc chặt chẽ vào chu vi của các diện tích đó. 
-Kết quả là hàng trăm khí khổng trên một milimet vuông lá sẽ có tổng chu vi lớn hơn rất nhiều so với chu vi lá và đó là lý do tại sao lượng nước thoát qua khí khổng là chính và với vận tốc lớn. 
	0,5
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	Câu 1.2
	2.- Điểm độc đáo : Thực vật CAM thường sống ở vùng sa mạc hoặc bán sa mạc trong điều kiện thiếu nguồn nước. Ở nhóm thực vật này, hiện tượng đóng khí khổng vào ban ngày có tác dụng tiết kiệm nước dẫn tới quá trình cố định CO2 chuyển vào ban đêm.

- Sự khác nhau về nhu cầu nước ở các nhóm thực vật : C3 là cao, C4 bằng 1/2 C3, CAM thấp hơn C4.
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B.Dinh dưỡng khoáng và nitơ ( 2 điểm ) 
Câu 2( 2 điểm ) 

1. Khi quan sát các ruộng cây bị thiếu các nguyên tố khoáng người ta nhận thấy có hai nguyên tố mà khi cây thiếu một trong hai nguyên tố đều có biểu hiện: lá vàng, quá trình vàng lá bắt đầu từ đỉnh lá, sau đó héo và rụng, ra hoa giảm. Đó là hai nguyên tố nào? Nêu cách kiểm tra sự thiếu hụt nguyên tố đó?

2.Trong quá trình sống của thực vật, hãy giải thích hiện tượng:Tại sao sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây đậu tương lại chuyển thành màu vàng.
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 2.1
	1- 2 nguyên tố : Nitơ và S

- Cách kiểm tra: Dùng phân bón: ure( chứa N) hoặc sunphat amon( chứa N và S)

+ Nếu chỉ thiếu hụt S -> thì ruộng bón sunphat amon sẽ xanh trở lại.

+ Nếu chỉ thiếu N thì cả 2 ruộng sẽ xanh trở lại          
	0,5
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	Câu 2.2
	2. - Sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây đậu tương chuyển thành màu vàng, đây là triệu chứng thiếu nitrogen (sự hóa vàng của lá già) vì:

     + Ở rễ cây đậu tương có vi khuẩn Rhizobium sống cộng sinh tạo nốt sần, có khả năng cố định N2. Vi khuẩn này sinh trưởng, phát triển trong điều kiện hiếu khí. Mưa nhiều làm cạn kiệt oxi trong đất làm cho cây không hình thành được nốt sần dẫn đến không chuyển được N2 thành NH4+ nên cây thiếu N ( lá vàng.

     + Mặt khác, trời mưa nhiều làm rửa trôi NO3- trong đất.
	0,5
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C.Quang hợp ở thực vật ( 2 điểm ) 

            Câu 3: ( 2 điểm ) 
1. Vì sao ở thực vật C3 chu trình Canvin – Benson không cần sự tham gia trực tiếp của ánh sáng nhưng cũng không xảy ra vào ban đêm?

2. Phân biệt con đường photphorin hóa vòng và photphorin hóa không vòng trong quang hợp về :ý nghĩa và diễn biến.
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu3. 1
	a. Chu trình Canvin – Benson chỉ phụ thuộc vào các sản phẩm của pha sáng. Ở thực vật C3, ban ngày khí khổng mở, có ánh sáng -> pha sáng xảy ra -> chu trình Canvin cũng xảy ra.
	0, 5


	Câu3. 2
	Photphorin hóa không vòng

Photphorin hóa vòng

- Ý nghĩa:

Là con đường chủ yếu mà cây thu được năng lượng ánh sáng cao nhất do dòng electron từ trung tâm phản ứng của hệ thống ánh sáng I và II.

Là con đường sử dụng năng lượng ánh sáng để tạo ra ATP, không dùng để tổng hợp glucozơ vì không tạo NADPH để khử cacbon; không có hiệu quả với ánh sáng thu được và chỉ có ý nghĩa với các sinh vật ít phát triển.

- Diễn biến:

Cả 2 hệ thống ánh sáng I và II tham gia. Hệ thống ánh sáng I (có trung tâm phản ứng là P700) dẫn năng lượng và nguyên tử hidro tới phản ứng enzim để tạo nên glucozơ: tổng hợp NAHPH; hệ thống ánh sáng II (trung tâm phản ứng là P680) dẫn electron đến thay thế những electron bị mất đi ở P700, chúng nhận electron từ các phân tử sắc tố khác chuyển đến, trong quá trình này tổng hợp ATP, mặt khác electron bị mất được bù từ electron của nước.

chỉ có hệ thống ánh sáng I tham gia.


	0,75
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D.  Hô hấp ở thực vật ( 2 điểm ) 
     Câu 4 ( 2 điểm ) 

1. Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ. Con người đã vận dụng những hiểu biết về mối quan hệ này vào trong thực tiễn trồng trọt như thế nào?

  2. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng trong những quá trình sinh lí nào ở cây?    

	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 4.1
	- Mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ:

+ Hô hấp giải phóng năng lượng dưới dạng ATP, tạo ra các hợp chất trung gian như các axit hữu cơ. 

+ ATP và các hợp chất này đều liên quan chặt chẽ với quá trình hấp thụ khoáng và nitơ, quá trình sử dụng các chất khoáng và quá trình biến đổi nitơ trong cây.

- Ứng dụng thực tiễn:

+ Khi trồng cây, người ta phải xới đất, làm cỏ sục bùn với mục đích tạo điều kiện cho rễ cây hô hấp hiếu khí. 
+ Hiện nay người ta ứng dụng phương pháp trồng cây không cần đất: trồng cây trong dung dịch (Thuỷ canh), trồng cây trong không khí (Khí canh) để tạo điều kiện tối ưu cho hô hấp hiếu khí của bộ rễ.          
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	Câu 4.2
	- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP va gốc phốt phát (P vô cơ)………………..

- Có 2 con đường tạo ATP trong hô hấp ở thực vật: 

+ Photphorin hóa mức nguyên liệu : như từ APEP tới axit pyruvic……………………

+ Photphorin hóa mức enzim oxi hóa khử : H+ và e- vận chuyển qua chuỗi truyền điện tử từ NADH2 và FADH2  tới oxi…………………………………………………………..

- Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu và 34 ATP ở mức độ enzim…………………………………………………………

- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lí ở cây như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng, sinh trưởng, phát triển…………………………………………………………


	0,5
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E. Sinh trưởng, phát triển ở thực vật ( 2 điểm ) 

Câu5( 2 điểm ) :Cần hiểu độ dài đêm tới hạn để một cây ra hoa như thế nào? Điều kiện để một cây ngày ngắn và một cây ngày dài cùng ra hoa vào 1 thời điểm? Nếu một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày khoảng 10h sáng và 14h tối thì nó có phải là cây ngày ngắn hay không? Giải thích?
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 5
	Độ dài đêm tới hạn là số giờ tối tối đa (đối với cây ngày dài) hoặc số giờ tối tối thiểu (với cây ngày ngắn) cần để cây ra hoa. Số giờ thực sự trong độ dài đêm tới hạn là đặc hiệu cho mỗi loài.

- Điều kiện để 1 cây ngày ngắn và 1 cây ngày dài cùng ra hoa vào 1 thời điểm :Cây ngày ngắn và cây ngày dài cùng ra hoa khi độ dài đêm tối thiểu của cây ngày ngắn bằng độ dài đêm tối đa của cây ngày dài.

- Nếu một cây ra hoa trong phòng điều hòa với chu kỳ ngày khoảng 10h sáng và 14h tối thì nó có phải là cây ngày ngắn hay không :Không thể nói điều đó. Để xác định loài này là 1 cây ngày ngắn thì nhất thiết phải xác định được độ dài đêm tới hạn cho sự nở hoa của loài đó, loài này chỉ nở hoa khi độ dài đêm bằng hoặc lớn hơn độ dài đêm tới hạn của nó.          
	0,5
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    PHẦN II: SINH LÝ ĐỘNG VẬT 
A.  Hô hấp ở động vật ( 1 điểm )

      Câu 6: ( 1 điểm )  Giải thích tại sao khi ta hít vào gắng sức, các phế nang không bị nở quá sức và khi ta thở ra hết mức thì các phế nang không bị xẹp hoàn toàn ?
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 6
	- Khi hít vào gắng sức phế nang không bị nở ra quá mức do:

+ Phản xạ hering – Brewer xảy ra: thụ quan dãn nằm ở màng phổi và ở tiểu phế quản bị kích thích lúc phổi căng quá mức do hít vào gắng sức, sẽ kìm hãm mạnh trung khu hít vào làm ngừng co các cơ thở tránh cho phế nang căng quá mức ………………………........

- Khi thở ra hết mức, phế nag không bị xẹp hoàn toàn do:

+ Trong phế nang có các tế bào tiết ra protein làm giảm sức căng bề mặt………          
	0,5
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B.Tuần hoàn ( 2 điểm ) 

       Câu 7:   (2 điểm)

  1. Mạch đập ở cổ tay có phải do máu chảy trong mạch gây nên hay không?
    2.Trường hợp nào dưới đây làm thay đổi huyết áp và vận tốc máu? Giải thích.
· Đang hoạt động cơ bắp (ví dụ nâng vật nặng).

· Sau khi nín thở quá lâu.
· Hít phải khí CO.
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 7.1
	1.- Mạch đập ở cổ tay không phải do máu chảy trong mạch gây nên.

- Do nhịp co bóp của tim và sự đàn hồi của thành động mạch gây ra. 
	0,5

	Câu 7.2
	2.Đang hoạt động cơ bắp (ví dụ nâng vật nặng).:
- Tăng huyết áp và vận tốc máu do tăng tiêu thụ O2 ở cơ và tăng thải CO2 vào máu; nồng độ oxy trong máu thấp, nồng độ CO2 trong máu cao, thụ quan hoá học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ bị kích thích gửi xung thần kinh về trung khu điều hoà tim mạch làm tim đập nhanh và mạnh, do vậy tăng liều lượng máu qua tim làm tăng huyết áp và vận tốc máu.
-Sau khi nín thở quá lâu.:Tăng huyết áp và vận tốc máu do giảm nồng độ O2 và tăng CO2 trong máu sau khi nín thở lâu.
-  Hít phải khí CO.Tăng huyết áp và vận tốc máu do khí CO gắn với hemôglôbin làm giảm nồng độ ôxy trong máu.         
	0,5

0,5

0,5


C. Thần kinh ( 2 điểm ) 

Câu 8 : ( 2 điểm ) 
    1. Phân biệt về cấu tạo của hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh đối giao cảm?
  2. Điện thế nghỉ có ở những loại tế bào nào? Khi nào điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động? Nêu cơ chế hình thành điện thế hoạt động
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 8.1
	1- 
Hệ thần kinh giao cảm

Hệ thần kinh đối giao cảm

- Trung ương: sừng bên chất xám từ đốt tủy N1 đến đốt thắt lưng III.

- Trung ương: Các chất xám trụ não. Chất xám đoạn cùng tủy sống.

- Hạch thần kinh gần trung ương (xa cơ quan).

- Hạch thần kinh xa trung ương (gần cơ quan).

- Sợi trục nơron trước hạch ngắn (có bao mielin).

- Sợi trục nơron trước hạch dài (có bao mielin)

- Sợi trục nơron sau hạch dài (ko có ba mielin)

- Sợi trục nơron sau hạch ngắn (ko có bao mielin)


	0,5
0,5

	Câu 8.2
	- Điện thế nghỉ có ở tất cả các tế bào sống.

- Điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động khi tế bào tiếp nhận kích thích. Điện thế hoạt động xuất hiện khi có sự biến đổi rất nhanh điện thế nghỉ ở màng tế bào, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

-  Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: khi có kích thích, màng tế bào tại điểm tiếp nhận kích thích thay đổi tính thấm: cổng Na+ mở rộng nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gây ra mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng K+ mở rộng hơn, còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra ngoài tế bào dẫn đến tái phân cực.
 
	0,25 
0,25 
0,5đ


D. Nội tiết và cân bằng nội môi ( 2 điểm ) 

     Câu 9 ( 2điểm ) 

Giải thích tai sao bệnh nhân với bệnh giảm chức năng thận thường thiếu máu?Mặt khác ,vì sao một số người bị u tại thận lại bị chứng tăng sản hồng cầu quá mức?     
	Câu  9
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 9
	- Vì: + Erythrropoietin là hoocmon điều hoà sinh hồng cầu.

   + Khi người tập thể thao -> thiếu O2 nặng trong tế bào -> tăng erythrpoietin -> tăng sinh hồng cầu -tăng khả năng kết hợp với O2.

- Dự đoán : Nếu sử dụng lâu dài : -> số lượng hồng cầu trong máu ngoại vi tăng lên quá mức-> mất cân bằng -> bệnh đa hồng cầu.-> Tăng độ nhớt của máu -> cản trở cho việc lưu thông máu và hoạt động của tim-> có nguy cơ bị khối huyết hoặc đông máu rải rác trong lòng mạch
- Bệnh nhân giảm chức năng thận -> sản xuất ít erythropoietin -> Tuỷ sản xuất ít hồng cầu -> thiếu máu.

- Người bị u tại thận -> tăng hoạt động mô -> tăng sản xuất erythropoientin -> tuỷ xương sản xuất hồng cầu tăng.          
	0,5
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0,5

0,5


E. Sinh sản ở động vật ( 2 điểm ) 
     Câu 10: ( 2 điểm )  

  1. Ở người nữ, hormone của buồng trứng có tác động ngược như thế nào đến tuyến yên và vùng dưới đồi?
  2. Vì sao trứng được thụ tinh khi đã di chuyển được 1/3 đoạn đường trong ống dẫn trứng mà hiếm khi xảy ra ở vị trí khác?
	Câu 10  
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 10.1
	
+Dưới tác dụng của hormone GnRH của vùng dưới đồi, tuyến yên tiết ra FSH và LH kích thích buồng  trứng tiết oestrogen (do nang noãn) và progesteron (do thể vàng). 


+Ở giai đoạn đầu chu kỳ kinh nguyệt: lượng  oestrogen do nang noãn tiết ra sẽ tác động ngược lên tuyến  yên, kích thích tăng tiết LH,có tác dụng kích thích trứng chín,rụng.


+Ở giai đoạn sau của chu kì: hàm lượng estrogen và progesteron tăng cao,gây tác động ngược lên vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên, ức chế tiết FSH,LH ( ức chế rụng trứng.          
	0,5
0,5
0,5

	Câu 10.2
	Trước khi được 1/3 đoạn đường trứng còn quá non, màng trứng chưa thuận lợi cho sự kết hợp với tinh trùng để thụ tinh.                 
- Không thụ tinh sau, vì: vận tốc dẫn trứng chậm mà thời gian tồn tại trứng chưa thụ tinh ngắn.                                               


	0,5


PHẦN III : KỸ NĂNG THỰC HÀNH (1 điểm  ) 

    Cho một túi hạt đỗ đang nảy mầm và các dụng cụ, hóa chất đầy đủ trong phòng thí nghiệm.
      a) Hãy thiết kế một thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh CO2 và tỏa nhiệt.

      b) Vì sao lại sử dụng hạt đỗ đang nảy mầm để tiến hành thí nghiệm?    

	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 
	a) Thiết kế thí nghiệm:
-  Chuẩn bị: Một bình thủy tinh có thể tích 2-3l, có nút, một nhiệt kế, một hộp xốp to cách nhiệt, cốc nước vôi trong. 
-  Tiến hành: 

+  Cho hạt vào bình thủy tinh. 

+  Đặt cốc nước vôi trong, nhiệt kế vào bình và ghi nhiệt độ của nhiệt kế. 

+  Đậy nút cao su thật chặt, kín.

+  Đặt bình vào hộp xốp cách nhiệt. 

-  Kết quả: Sau 90 -120 phút (1,5-2h) nhiệt độ của nhiệt kế tăng so với ban đầu. Cốc nước vôi trong → đục. Kết luận: Hô hấp thải CO2 và tỏa nhiệt.

b) Hạt đang nảy mầm quá trình hô hấp diễn ra rất mạnh nhằm cung cấp năng lượng và các chất trung gian cho quá trình hình thành thân, rễ mầm. Năng lượng tạo ra tích lũy ở dạng ATP và phần còn lại thải ra dưới dạng nhiệt năng → cho kết quả chính xác.      
	0,5
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----------------------------- Hết -----------------------------
























































































